
Quy trình đặt thông tiểu liên tục 

 

BỆNH VIỆN SẢN-NHI CÀ MAU      
    PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG 

Họ và tên………………………………………Khoa:…………………………….. 

BẢNG KIỂM: SOẠN DC ĐẶT THÔNG TIỂU LIÊN TỤC 

 
ST
T 
 

 
NỘI DUNG 

THANG ĐIỂM 
 

Chuẩn Đạt  

1 Báo giải thích, quan sát bộ phận sinh dục 2  
2 Mang khẩu trang, rửa tay 1  
3 Trải khăn vô khuẩn 3  
 Soạn dụng cụ vô khuẩn trong  khăn   

4 -​ Ống thông tiểu Foley (1 – 2 ống) 2  
5 -​ Bồn hạt đậu 2  
6 -​ Túi đựng nước tiểu 2  
7 -​ Gòn, gạc miếng 2  
8 -​ Kềm Kelly 2  
9 -​ Khăn lỗ 2  
10 -​ Chén chun đựng dung dịch rửa BPSD 2  
11 -​ Chén chun đựng nước cất bơm bong bóng 1  
12 -​ Dầu nhờn tan trong nước 1  
13 -​ Ống tiêm 10ml 1  
 Soạn các dụng cụ ngoài khăn   

14 -​ Găng tay vô khuân  1  
15 -​ Ống nghiệm (nếu cần) 1  
16 -​ Tấm nylon 1  
17 -​ Vải đấp 1  
18 -​ Bình phong 1  
19 -​ Túi đựng rác thải y tế 1  
20 -​ Băng keo 1  

Tổng cộng: 30  
Tổng số điểm đạt được:  
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BỆNH VIỆN SẢN-NHI CÀ MAU      
    PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG 

Họ và tên………………………………………Khoa:…………………………….. 

BẢNG KIỂM: KỸ NĂNG ĐẶT THÔNG TIỂU LIÊN TỤC 

 
STT 

 

 
NỘI DUNG 

THANG ĐIỂM 
 

Chuẩn Đạt  
1.​  Kiểm tra dung cụ 2  
2.​  Báo và giải thích người bệnh 3  
3.​  Che bình phong, trải tấm nylon dưới mông bệnh nhân 2  
4.​  Phủ vải đắp, bỏ quần bệnh nhân ra 2  
5.​  Quấn vải đắp: bàn chân (nữ), cổ chân (nam) 2  
6.​  Tư thế người bệnh 

-​ Nam: 2 chân dang rộng 
-​ Nữ: chân chống bẹt rộng ra 
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7.​  Rửa tay thường quy 2  
8.​  Mở vải đắp để lộ BPSD 2  
9.​  Mở khăn mâm dụng cụ vô khuẩn 2  
10.​ Mang găng vô khuẩn 2  
11.​ Cầm bơm tiêm bằng tay găng vô khuẩn bơm khí vào 

bóng thử và nắn bóng cho cân xứng 2  

12.​ Rút nước cất vào bơm tiêm 5 – 10ml 2  
13.​ Gắn bộ dây câu nối nước tiểu vào đuôi của ống thông 2  
14.​ Bôi trơn ống thông: Nữ 4 – 5cm, Nam: 16 – 20cm 2  
15.​ Trải khăn lổ 2  
16.​ Dùng tay không thuận giử 

-​ Vạch 2 mép nhỏ (đối với nữ) để lộ lổ tiểu, rửa 2 
mép nhỏ từ trên xuống dưới, rửa lổ tiểu 

-​ Kéo da quy đầu (nam) để lộ lổ tiểu, rửa từ lổ tiểu 
rông ra ngoài 
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17.​ Kềm kẹp gòn để nơi xa 2  
18.​ Đặt bồn hạt đậu dọc giữa 2 đùi 2  
19.​ Cầm ống thông cách đầu ống 5 – 6cm, túi đựng nước 

tiểu để vào bồn hạt đậu 3  
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20.​ Bảo người bệnh rặn tiểu, há miệng thở, đưa ống vào lổ 
tiểu: Nam 16 – 20cm, nữ: 4 – 5cm (Nam trẻ em…..) 3  

21.​ Đẩy ống vào sâu hơn 3 – 5cm để chắc chắn ống đã vào 
hẳn trong bàng quang 2  

22.​ Bơm nước cất vào bong bóng để giử ống thông lại 
trong bàng quang 2  

23.​ Kéo đuôi ống thông ra cho ống nằm sát cổ bang quang 2  
24.​ Lấy khăn lổ ra, chậm khô lổ tiểu bằng gạc, che BPSD 

người bệnh kính đáo 2  

25.​ Treo túi nước tiểu ở song giường thấp hơn bàng quang 
ít nhất 60cm 2  

26.​ Dán băng keo cố định ống thông tiểu lên mặt trong của 
đùi (đối với nữ), trên vùng bẹn (đối với nam) 2  

27.​ Mặc quần lại cho người bệnh 2  
28.​ Lấy vải đắp và túi nylon ra 2  
29.​ Thu dọn dụng cụ 2  
30.​ Giúp người bệnh tiện nghi 2  
31.​ Tháo gang bỏ vào thùng rác y tế màu vàng, rửa tay, ghi 

hồ sơ ngày giờ, số lương, màu sắc, phản ứng  nếu có, 
đd thực hiện 
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Tổng cộng: 70  

Tổng số điểm đạt được:  
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